


STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 T005 Trà lài lon giấy 100g Tâm Châu Hộp    31.000   1       31.000 

2
Bánh Quy bơ Deli hộp 

thiếc tròn 454g
VN Hộp   103.000   1      103.000 

3
Nescafe cappuccino 

200g
VN Hộp    69.000   1       69.000 

4
Socola Butter Toffees 

186g hũ nhựa nơ
Mexico Hũ    67.000   1       67.000 

5 H083
Hạt macca CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Úc Hũ    89.000   1       89.000 

6 K001
Kẹo Rellenos Frutales 

hũ nhựa 90g
Argentina Hũ    26.000   1       26.000 

7

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 V002 Vang Dabeco 750ml VN Chai    90.000   1       90.000 

2 B116
Bánh quy Oreo Thập 

Cẩm 199,5g
Indonesia Hộp    90.000   1       90.000 

3 H012
Hạnh nhân muối Nut 

Walker 130g
Thái Lan Lon   105.000   1      105.000 

4 C016

Cà phê Trung Nguyên 

Legend Classic (12 

gói*17g)

VN Hộp    42.000   1       42.000 

5 S007
Beryl's Tiramisu Almond 

100g
Malaysia Hộp    66.000   1       66.000 

6

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 `

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
 ĐƠN 

GIÁ 
SL

THÀNH 

TIỀN

1
Bánh quế Astor wafer 

Chocolate 330g
Indonesia Hộp    64.000   1       64.000 

2
Cà phê Phố đen đá 

160g
VN Hộp    33.000   1       33.000 

3
Kẹo Michoco dừa giòn 

hộp giấy vuông 300g
VN Hộp    58.000   1       58.000 

4 Trà Loyd 40g Ba Lan Hộp    51.000   1       51.000 

5 H012
Hạnh nhân muối Nut 

Walker 130g
Thái Lan Lon   105.000   1      105.000 

6
Rượu chát đỏ Love 

Valley ( Dabeco) 750ml
VN Chai    82.000   1       82.000 

7

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

CATALOGE HỘP QUÀ TẾT 2021

Hộp Quà Tết 03

Thành tiền

Hộp Quà Tết 01

Hộp Quà Tết 02

503.000                                                     

  Thành tiền 495.000                                                     

  Thành tiền 503.000                                                     



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1
Kẹo Frutal lục giác giấy 

300g
Mexico Hộp    85.000   1       85.000 

2 C009

Cà Phê Cappuccino 

Trung Nguyên - hộp 12 

sticks

VN Hộp    55.000   1       55.000 

3 H012
Hạnh nhân muối Nut 

Walker 130g
Thái Lan Lon   105.000   1      105.000 

4
Bánh quế King henry 

lon thiếc 300g
Indonesia Hộp    54.000   1       54.000 

5

Lipton Trà Hòa Tan Vị 

Chanh Mật Ong (16 Gói 

x 14g)

VN Hộp    44.000   1       44.000 

6 V012
Nước ép trái cây có ga 

Valde France 750ml
Pháp Chai   110.000   1      110.000 

7

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 Trà Loyd 40g Ba Lan  Hộp    51.000   1       51.000 

2
Hạt macca CQ Food 

300g - hũ nhựa
Úc  Hũ   115.000   1      115.000 

3
Kẹo Frutal hộp thiếc 

tròn  200g
Mexico  Hộp   103.000   1      103.000 

4
Vang Balmontee Vang 

Trắng 750ml
Pháp  Chai   156.000   1      156.000 

5

Hộp Gỗ  (Hộp + túi + 

khay rượu + phụ kiện + 

công)

Kích thước: 

37x35x10c

m

 Hộp   150.000   1      150.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 H085

Hạt điều rang muối vỏ 

lụa CQ Food 200g - hũ 

thủy tinh

VN  Hũ    89.000   1       89.000 

2 H083
Hạt macca CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Úc  Hũ    89.000   1       89.000 

3 H079
Hạt hạnh nhân CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Mỹ  Hũ    89.000   1       89.000 

4 H080
Hạt dẻ CQ Food 200g - 

hũ thủy tinh
Mỹ  Hộp   115.000   1      115.000 

5 Vang hiệu Pilot Wines VN  Chai    75.000   1       75.000 

6

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

 Hộp   130.000   1      130.000 

Hộp Quà Tết 04

  Thành tiền 563.000                                                     

Hộp Quà Tết 05

  Thành tiền 575.000                                                     

Hộp Quà Tết 06

  Thành tiền 587.000                                                     



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức  Hộp    57.000   1       57.000 

2 T56
Trà Oolong Hộp Thiếc 

CQ Tea 100g
VN  Hộp    78.000   1       78.000 

3 H079
Hạt hạnh nhân CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Mỹ  Hũ    89.000   1       89.000 

4 H080
Hạt dẻ CQ Food 200g - 

hũ thủy tinh
Mỹ  Hộp   115.000   1      115.000 

5 V050
Nước ép nho đỏ có ga 

Gavioli 750ml
Ý  Chai   110.000   1      110.000 

6

Hộp Gỗ  (Hộp + túi + 

khay rượu + phụ kiện + 

công)

Kích thước: 

37x35x10c

m

 Hộp   150.000   1      150.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 B121
Bánh Xốp Rossini hộp 

thiếc 250g
Đức Hộp   137.000   1      137.000 

2 T55
Trà Xanh Hộp Thiếc CQ 

Tea 100g
VN Hộp    60.000   1       60.000 

3 Nescafe Red cup 30g VN Hộp    25.000   1       25.000 

4 S011
Butter Toffees ống 

260g
Argentina Ống    93.000   1       93.000 

5
Nho khô Raisins Danson 

200g lon
Mỹ Lon    51.000   1       51.000 

7
Nước ép trái cây Grape 

Garden 750ml
VN Chai    90.000   1       90.000 

8

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
 ĐƠN 

GIÁ 
SL

THÀNH 

TIỀN

1 H035 Nho khô Let's Go 200g Mỹ Hộp    40.000   1       40.000 

2 C051
NCF Sữa Đá 3in1 (10 

gói*20g)
VN Hộp    42.000   1       42.000 

3 H071
Hạt hướng dương 

Thành Long 250g
VN Hộp    57.000   1       57.000 

4 B101

Bánh quy lúa mì nguyên 

cám socola sữa 

McVitie's Digestive 200g

Anh Hộp    54.000   1       54.000 

5 T022 Trà Akbar hoa quả 40g Sri Lanka Hộp    33.000   1       33.000 

6
Mứt dâu tây La Fresh 

210g
VN Hũ    52.000   1       52.000 

7 V007
Vang Valde Rosa Gran 

Reserva 750 ml
Chile Chai   220.000   1      220.000 

8

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

Hộp Quà Tết 07

  Thành tiền 599.000                                                     

Hộp Quà Tết 09

  Thành tiền 608.000                                                     

Hộp Quà Tết 08

  Thành tiền 566.000                                                     



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 V006
Vang Valde Rosa Melot 

Prestige 750ml
Chile Chai   163.000   1      163.000 

2
Bánh Asernal xanh 210g 

hộp tròn
Thái lan Hộp    63.000   1       63.000 

3 K028
Kẹo Rellenos Frutales 

300g hũ nhựa nơ
Mexico Hũ    91.000   1       91.000 

4 T007
Trà Oolong Tâm Châu 

100g lon giấy
VN Hộp    78.000   1       78.000 

5 S052
Butter Toffees Griego 

272g
Mexico Hộp   135.000   1      135.000 

6

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 C007
Cà phê sữa G7 3in1 - 

hộp 18 sticks
VN Hộp    49.000   1       49.000 

2 T56
Trà Oolong Hộp Thiếc 

CQ Tea 100g
VN Hộp    78.000   1       78.000 

3 S029 Socola Aalst 150g Singapore Hộp   168.000   1      168.000 

4 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp    57.000   1       57.000 

5
Bánh quế King henry 

lon thiếc 300g
Indonesia Hộp    54.000   1       54.000 

6
Nước Nho Nguyên chất 

có gas hiệu Patriti
Úc Chai   130.000   1      130.000 

7

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 V005
Vang Santiago Gran 

Reserva 750ml
Chile Chai   151.000   1      151.000 

2

Bánh quy bơ Danish 

Karen Voft hộp thiếc 

454g

Đan Mạch Hộp   143.000   1      143.000 

3 H012
Hạnh nhân muối Nut 

Walker 130g
Thái Lan Lon   105.000   1      105.000 

4 T56
Trà Oolong Hộp Thiếc 

CQ Tea 100g
VN Hộp    78.000   1       78.000 

5 S010 Butter Toffees dây 260g Argentina Hộp    93.000   1       93.000 

6

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

Hộp Quà Tết 12

Hộp Quà Tết 10

640.000                                                     

  Thành tiền 680.000                                                     

  Thành tiền 646.000                                                     

Hộp Quà Tết 11

  Thành tiền



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1

Bánh Julie’s Assorted 

Biscuits Hộp Thiếc Chữ 

Nhật 270g

Malaysia Hộp    89.000   1       89.000 

2 K021
Kẹo Rellenos Frutales 

200g gương
Argentina Hộp   103.000   1      103.000 

3 T052
Trà Cozy hương trái cây 

50g
VN Hộp    37.000   1       37.000 

4 C053
NCF Gold Blend cao cấp 

100g
Thái Lan Hũ   147.000   1      147.000 

5
Mứt dâu tây La Fresh 

210g
VN Hũ    52.000   1       52.000 

6
Vang Cavallo Di Sangue 

750ml
Ý Chai   151.000   1      151.000 

7

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 B107
Bánh Quy Copenhagen 

454g
Đan Mạch Hộp   170.000   1      170.000 

2 Nescafe Red cup 30g VN Hộp    25.000   1       25.000 

3 K026
Kẹo Rellenos Frutales 

hũ nhựa nơ 216g
Mexico Hũ    67.000   1       67.000 

4
Nho khô Raisins Danson 

200g lon
Mỹ Lon    51.000   1       51.000 

5 T003 Trà Lipton vàng 25 gói VN Hộp    44.000   1       44.000 

6
Vang đỏ Balmontee 

Bordeaux 750ml
Pháp Chai   227.000   1      227.000 

7

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
 ĐƠN 

GIÁ 
SL

THÀNH 

TIỀN

1 B116
Bánh quy Oreo Thập 

Cẩm 199,5g
Indonesia Hộp    90.000   1       90.000 

2 C009

Cà Phê Cappuccino 

Trung Nguyên - hộp 12 

sticks

VN Hộp    55.000   1       55.000 

3

Hạt điều rang muối vỏ 

lụa CQ Food 300g - hũ 

nhựa

VN Hũ   115.000   1      115.000 

4 K011
Kẹo thảo mộc Ricola 

100g
Thụy Sỹ Hộp    82.000   1       82.000 

5

Trà Organic Enlish 

Breafast hiệu English 

tea shop 40g

Anh Hộp   129.000   1      129.000 

6 V011 Vang Balmontee VCE Pháp Chai   156.000   1      156.000 

7

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

  Thành tiền

Hộp Quà Tết 14

737.000                                                     

  Thành tiền 694.000                                                     

Hộp Quà Tết 15

Hộp Quà Tết 13

  Thành tiền 689.000                                                     



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 K016
Kẹo Rellenos Frutales 

dây 260g
Argentina Hộp    82.000   1       82.000 

2 S007
Beryl's Tiramisu Almond 

100g
Malaysia Hộp    66.000   1       66.000 

3 Trà Loyd 40g Ba Lan Hộp    51.000   1       51.000 

4 H085

Hạt điều rang muối vỏ 

lụa CQ Food 200g - hũ 

thủy tinh

VN Hũ    89.000   1       89.000 

5 H082
Mật ong hoa nhãn Duy 

Anh Bee 300g
VN Hộp    90.000   1       90.000 

6 S92
Socola Toffees 200g 

hộp thiếc
Anh Hộp   112.000   1      112.000 

7
Vang Marquez S.A 

Morales Desde 1891
Chile Chai   151.000   1      151.000 

8

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 K011
Kẹo thảo mộc Ricola 

100g
Thụy Sỹ Hộp    82.000   1       82.000 

2
Bánh quy Skinnie 

Almond 135g
Malaysia Hộp    65.000   1       65.000 

3 S049 Socola Beryl's 125g Malaysia Hộp    72.000   1       72.000 

4 K026
Kẹo Rellenos Frutales 

hũ nhựa nơ 216g
Mexico Hũ    67.000   1       67.000 

5 T55
Trà Xanh Hộp Thiếc CQ 

Tea 100g
VN Hộp    60.000   1       60.000 

6
Cà phê Phố đen đá 

160g
VN Hộp    33.000   1       33.000 

7

Vang trắng Pavo Real 

Cabernet Sauvignon 

750ml

Chile Chai   308.000   1      308.000 

8

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
 ĐƠN 

GIÁ 
SL

THÀNH 

TIỀN

1 B019
Bánh quy bơ kem dâu 

Walkers 150g
Scotland Hộp   115.000   1      115.000 

2
Socola Toffees hộp 

thiếc 300g
Anh Hộp   169.000   1      169.000 

3 K021
Kẹo Rellenos Frutales 

200g gương
Argentina Hộp   103.000   1      103.000 

4 T56
Trà Oolong Hộp Thiếc 

CQ Tea 100g
VN Hộp    78.000   1       78.000 

5 H012
Hạnh nhân muối Nut 

Walker 130g
Thái Lan Lon   105.000   1      105.000 

6 V005
Vang Santiago Gran 

Reserva 750ml
Chile Chai   151.000   1      151.000 

7

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

  Thành tiền

Hộp Quà Tết 18

Hộp Quà Tết 17

  Thành tiền 797.000                                                     

Hộp Quà Tết 16

751.000                                                     



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 B020
Bánh quế Pirouette 

382g
USA Lon   117.000   1      117.000 

2 C051
NCF Sữa Đá 3in1 (10 

gói*20g)
VN Hộp    42.000   1       42.000 

3 Trà Loyd 40g Ba Lan Hộp    51.000   1       51.000 

4 H085

Hạt điều rang muối vỏ 

lụa CQ Food 200g - hũ 

thủy tinh

VN Hũ    89.000   1       89.000 

5
Nho Khô Sensation 

130g
Thái Lan Hộp    44.000   1       44.000 

6 H002

Thịt hộp nguyên vị 

Original Luncheon Loaf 

340g

USA Hộp    78.000   1       78.000 

7
Rượu Sake Nishinoseki 

hana 720ml
Nhật Chai   377.000   1      377.000 

8

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 H012
Hạnh nhân muối Nut 

Walker 130g
Thái Lan Lon   105.000   1      105.000 

2 H077
Hộp Quà Pate Royal 

Duck vị Armagnac 180g
Pháp Hộp   120.000   1      120.000 

3 H085

Hạt điều rang muối vỏ 

lụa CQ Food 200g - hũ 

thủy tinh

VN Hũ    89.000   1       89.000 

4 S007
Beryl's Tiramisu Almond 

100g
Malaysia Hộp    66.000   1       66.000 

5
Bánh qui bơ vị truyền 

thống Danesita 454g

Bồ Đào 

Nha
Hộp   172.000   1      172.000 

6
Vang Bizet Carmen 

Metal Label 750ml
Chile Chai   250.000   1      250.000 

7

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
 ĐƠN 

GIÁ 
SL

THÀNH 

TIỀN

1 B013
Bánh quy bơ Danisa 

200g
Đan Mạch Hộp    60.000   1       60.000 

2 Nho khô Dbent 150g Mỹ Hộp    32.000   1       32.000 

3 K022 Kẹo hoa quả C&H 300g Đức Hộp   114.000   1      114.000 

4 S044
Socola Ý Wistor hộp 

thiếc 250g
Ý Hộp   244.000   1      244.000 

5 C001 Cà phê tan Gold 50g Đức  Lọ    82.000   1       82.000 

6
Vang Chateau De 

Calebret 2016 750ml
Pháp Chai   320.000   1      320.000 

912.000                                                     

Hộp Quà Tết 20

  Thành tiền

  Thành tiền 831.000                                                     

Hộp Quà Tết 21

Hộp Quà Tết 19

  Thành tiền 908.000                                                     



7

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1

Bánh xốp Loacker 

Classic Minis Mix 240g 

hộp giấy

Ý Hộp   169.000   1      169.000 

2

Hạt điều rang muối vỏ 

lụa CQ Food 300g - hũ 

nhựa

VN Hũ   115.000   1      115.000 

3 K018
Kẹo Rellenos Frutales 

300g hộp lục giác nhựa
Argentina Hộp    88.000   1       88.000 

4 S090
Socola Twisty Cherry 

225g
Ba Lan Hộp   247.000   1      247.000 

5 V003
Vang Chateau D'Aurore 

750ml
Pháp Chai   271.000   1      271.000 

6

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
 ĐƠN 

GIÁ 
SL

THÀNH 

TIỀN

1
Bánh quy socola Royal 

Dansk 250g
Đan Mạch Hộp   139.000   1      139.000 

2 S034
Socola Sortidos Bon o 

Bon 255g nơ
Argentina Hộp   197.000   1      197.000 

3 T022 Trà Akbar hoa quả 40g Sri Lanka Hộp    33.000   1       33.000 

4 H002

Thịt hộp nguyên vị 

Original Luncheon Loaf 

340g

USA Hộp    78.000   1       78.000 

5
Hạt hạnh nhân 230g 

Sunfood vị mật ong
Mỹ Hũ   126.000   1      126.000 

5
Socola Nhân kem sầu 

siêng King Henrry 250g
Malaysia Hộp    81.000   1       81.000 

7 V030
Vang Chateau Les 

Martineaux Bordeaux
Pháp Chai   240.000   1      240.000 

8

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 S005 Socola Toffees 150g Anh Hộp    78.000   1       78.000 

2 Cà phê G7 30g VN Hộp    23.000   1       23.000 

3
SCL Lindt Lindor Oval 

Tin 144g
Thụy Sỹ Hộp   191.000   1      191.000 

4 T56
Trà Oolong Hộp Thiếc 

CQ Tea 100g
VN Hộp    78.000   1       78.000 

5 B061
Bánh quy bơ Floras of 

Ryedale 200g
Indonesia Lon    46.000   1       46.000 

Hộp Quà Tết 23

  Thành tiền

Hộp Quà Tết 22

  Thành tiền 1.000.000                                                 

1.004.000                                                 

  Thành tiền 962.000                                                     

Hộp Quà Tết 24



6 S034
Socola Sortidos Bon o 

Bon 255g nơ
Argentina Hộp   197.000   1      197.000 

7

Vang đỏ Pavo Real 

Cabernet Sauvignon 

750ml

Chile Chai   308.000   1      308.000 

8

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1

Bánh xốp Loacker 

Classic Minis Mix 240g 

hộp giấy

Ý Hộp   169.000   1      169.000 

2
Socola Toffees hộp 

thiếc 300g
Anh Hộp   169.000   1      169.000 

3 S010 Butter Toffees dây 260g Argentina Hộp    93.000   1       93.000 

4 H012
Hạnh nhân muối Nut 

Walker 130g
Thái Lan Lon   105.000   1      105.000 

5 K050
Kẹo Rellenos Frutales 

hộp giấy lục giác 90g
Argentina Hộp    26.000   1       26.000 

6 V052
Torley Sweet Red 

Sparkling Wine
Hungary Chai   200.000   1      200.000 

7

Hộp Gỗ (Hộp + túi + 

khay rượu + phụ kiện + 

công)

Kích thước: 

37x35x10c

m

Hộp   270.000   1      270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1
Socola Butter Toffees 

186g hũ nhựa nơ
Mexico Hũ    67.000   1       67.000 

2 H075
Mứt quả dâu hiệu 

Bonne Maman 225g
Pháp Hũ    96.000   1       96.000 

3
Nescafe Gold Crema 

100g hũ thuỷ tinh
Thái Lan Hũ   147.000   1      147.000 

4 S041
Socola Ferrero Rocher 

200g
Ý Hộp   210.000   1      210.000 

5 B114
Bánh quy A-taste hạnh 

nhân 468g
P.R.C Hộp   163.000   1      163.000 

6 V030
Vang Chateau Les 

Martineaux Bordeaux
Pháp Chai   240.000   1      240.000 

7

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 S005 Socola Toffees 150g Anh Hộp    78.000   1       78.000 

2

Trà Organic Enlish 

Breafast hiệu English 

tea shop 40g

Anh Hộp   129.000   1      129.000 

3 K018
Kẹo Rellenos Frutales 

300g hộp lục giác nhựa
Argentina Hộp    88.000   1       88.000 

Hộp Quà Tết 25

  Thành tiền 1.032.000                                                 

Hộp Quà Tết 27

  Thành tiền 1.031.000                                                 

Hộp Quà Tết 26

  Thành tiền 1.033.000                                                 



4

Hạt điều rang muối vỏ 

lụa CQ Food 300g - hũ 

nhựa

VN Hũ   115.000   1      115.000 

5
Nescafe cappuccino 

200g
VN Hộp    69.000   1       69.000 

6 B019
Bánh quy bơ kem dâu 

Walkers 150g
Scotland Hộp   115.000   1      115.000 

7 R008 JW Red Label Scotland Chai   340.000   1      340.000 

9

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
 ĐƠN 

GIÁ 
SL

THÀNH 

TIỀN

1 B019
Bánh quy bơ kem dâu 

Walkers 150g
Scotland Hộp   115.000   1      115.000 

2 H077
Hộp Quà Pate Royal 

Duck vị Armagnac 180g
Pháp Hộp   120.000   1      120.000 

3 T006
Trà lài Tâm Châu hộp 

gỗ 100 g (bát giác)
VN Hộp    68.000   1       68.000 

4 H064
Nho Khô Raisin Danson 

350g hộp nhựa
Mỹ Hộp    57.000   1       57.000 

5 S034
Socola Sortidos Bon o 

Bon 255g nơ
Argentina Hộp   197.000   1      197.000 

6
Kẹo sữa mềm King 

Henry Tayas 250g
Thỗ Nhĩ Kì Hộp    84.000   1       84.000 

7
Vang Cahteau De 

Calebret 2016 750ml
Pháp Chai   320.000   1      320.000 

8

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 B105

Bánh quy lúa mì nguyên 

cám truyền thống 

McVitie's Digestive 

Original 500g

Anh Hộp    91.000   1       91.000 

2 S042 SCL Beryl's 450g Malaysia Hũ   228.000   1      228.000 

3 T013

Trà olong Cầu Đất lon 

thiếc 200g hút chân 

không lon cao

VN Hộp   177.000   1      177.000 

4 H060
Khô heo vị cháy tỏi 

180g
VN Hũ    99.000   1       99.000 

5 V003
Vang Chateau D'Aurore 

750ml
Pháp Chai   271.000   1      271.000 

6

Hộp Gỗ (hộp + phụ 

kiện+ khay rượu + 

công+túi )

Kích thước: 

37x35x10c

m

Hộp   270.000   1      270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

Hộp Quà Tết 29

  Thành tiền 1.136.000                                                 

Hộp Quà Tết 30

1.071.000                                                   Thành tiền

Hộp Quà Tết 28

  Thành tiền 1.044.000                                                 



1 S032 SCL Beryl's 350g Malaysia Hũ   169.000   1      169.000 

2 B019
Bánh quy bơ kem dâu 

Walkers 150g
Scotland Hộp   115.000   1      115.000 

3 Trà Loyd 40g Ba Lan Hộp    51.000   1       51.000 

4 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp    57.000   1       57.000 

5 C002
Cà phê hòa tan Tchibo 

Gold 100g
Đức Hũ   150.000   1      150.000 

6 S92
Socola Toffees 200g 

hộp thiếc
Anh Hộp   112.000   1      112.000 

7

Rượu vang đỏ Santa 

Infinito Grand Reserve - 

Cabernet Sauvignon 

750ml

Chile Chai   395.000   1      395.000 

8

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 B121
Bánh Xốp Rossini hộp 

thiếc 250g
Đức Hộp   137.000   1      137.000 

2
Trà Dimah lon thiếc 

150g
Úc Lon   244.000   1      244.000 

3 S007
Beryl's Tiramisu Almond 

100g
Malaysia Hộp    66.000   1       66.000 

4 H083
Hạt macca CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Úc Hũ    89.000   1       89.000 

5 Nescafe Red cup 30g VN Hộp    25.000   1       25.000 

6 S041
Socola Ferrero Rocher 

200g
Ý Hộp   210.000   1      210.000 

7
Vang Gatto Bianco 

750ml
Ý Chai   300.000   1      300.000 

8

Hộp Gỗ (hộp + phụ 

kiện+ khay rượu + 

công+túi )

Kích thước: 

37x35x10c

m

Hộp   270.000   1      270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
 ĐƠN 

GIÁ 
SL

THÀNH 

TIỀN

1
Bánh qui bơ vị truyền 

thống Danesita 454g

Bồ Đào 

Nha
Hộp   172.000   1      172.000 

2 H079
Hạt hạnh nhân CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Mỹ Hũ    89.000   1       89.000 

3 T56
Trà Oolong Hộp Thiếc 

CQ Tea 100g
VN Hộp    78.000   1       78.000 

4 H077
Hộp Quà Pate Royal 

Duck vị Armagnac 180g
Pháp Hộp   120.000   1      120.000 

5 S022
Beryl's Tiramisu Almond 

200g
Malaysia Hộp   129.000   1      129.000 

6 R001 Chivas 12 Scotland Chai   650.000   1      650.000 

8

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

Hộp Quà Tết 31

  Thành tiền

  Thành tiền 1.159.000                                                 

Hộp Quà Tết 32

1.341.000                                                 

  Thành tiền 1.348.000                                                 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp    57.000   1       57.000 

2

Cà phê túi lọc Coffilia_ 

Minh Tiến Coffee loại 

72g/ hộp ( 6 túi/ hộp)

VN Hôp    52.000   1       52.000 

3 S005 Socola Toffees 150g Anh Hộp    78.000   1       78.000 

4

Bánh Milano hai lớp 

Socola Pepperidge Farm 

213g

USA Túi   105.000   1      105.000 

5
Kẹo Frutal  hộp thiếc 

vuông ( hoa cúc)  400g 
Mexico Hộp   174.000   1      174.000 

6
Hạt hạnh nhân CQ Food 

300g - hũ nhựa
Úc Hũ   115.000   1      115.000 

7 S032 SCL Beryl's 350g Malaysia Hũ   169.000   1      169.000 

8

Rượu vang trắng 

Cavatina Moscato 

Sparkling 750ml

Ý Chai   485.000   1      485.000 

9

Hộp Gỗ (Hộp + túi + 

khay rượu + phụ kiện + 

công)

Kích thước: 

37x35x10c

m

Hộp   270.000   1      270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 H012
Hạnh nhân muối Nut 

Walker 130g
Thái Lan Lon   105.000   1      105.000 

2 T022 Trà Akbar hoa quả 40g Sri Lanka Hộp    33.000   1       33.000 

3 C004
Cà phê hòa tan Davidoff 

Rich Aroma 100g
Đức Hũ   199.000   1      199.000 

4 S041
Socola Ferrero Rocher 

200g
Ý Hộp   210.000   1      210.000 

5 B019
Bánh quy bơ kem dâu 

Walkers 150g
Scotland Hộp   115.000   1      115.000 

6 S92
Socola Toffees 200g 

hộp thiếc
Anh Hộp   112.000   1      112.000 

7
Rượu vang Appllo 

Negroamaro 750ml
Ý Chai   700.000   1      700.000 

8

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp    26.000   1       26.000 

2 K022 Kẹo hoa quả C&H 300g Đức Hộp   114.000   1      114.000 

3 S034
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

255g nơ
Argentina Hộp   197.000   1      197.000 

4 B020
Bánh quế vị Socola hạt 

dẻ 382g
USA Lon   117.000   1      117.000 

5
Vang R7 Primitivo 

Puglia 750ml
Ý Chai   695.000   1      695.000 

6 Socola Milk Meji 120g Nhật Hộp   107.000   1      107.000 

Hộp Quà Tết 35

Hộp Quà Tết 34

  Thành tiền 1.584.000                                                 

Hộp Quà Tết 33

  Thành tiền 1.505.000                                                 



7

Hộp quà Da cao cấp

(Hộp + túi + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   400.000   1      400.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 S029 Socola Aalst 150g Singapore Hộp   168.000   1      168.000 

2
Cà phê Phố sữa đá 

240g
VN Hộp    49.000   1       49.000 

3 S007
Beryl's Tiramisu Almond 

100g
Malaysia Hộp    66.000   1       66.000 

4 Trà Loyd 40g Ba Lan Hộp    51.000   1       51.000 

5
Nho Danson Lion 200g 

hộp nhựa
Mỹ Hộp    51.000   1       51.000 

6 B101

Bánh quy lúa mì nguyên 

cám socola sữa 

McVitie's Digestive 200g

Anh Hộp    54.000   1       54.000 

7 R010 JW Gold Label Scotland Chai   990.000   1      990.000 

8

Hộp Gỗ (hộp + phụ 

kiện + khay rượu 

+công+túi )

Kích thước: 

37x35x10c

m

Hộp   270.000   1      270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1

Bánh xốp Loacker 

Classic Minis Mix 240g 

hộp giấy

Ý Hộp   169.000   1      169.000 

2
Hạt hạnh nhân 230g 

Sunfood vị mật ong
Mỹ Hũ   126.000   1      126.000 

3 K022 Kẹo hoa quả C&H 300g Đức Hộp   114.000   1      114.000 

4 S029 Socola Aalst 150g Singapore Hộp   168.000   1      168.000 

5
Bánh Quy Bơ St Michel 

dừa 120g
Pháp Hộp    50.000   1       50.000 

6
Vang Pavo No.2 Shiraz 

750ml
Úc Chai   722.000   1      722.000 

7

Hộp quà Da cao cấp

 ( hộp + phụ 

kiện+công+túi )

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   400.000   1      400.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 K011
Kẹo thảo mộc Ricola 

100g
Thụy Sỹ Hộp    82.000   1       82.000 

2
Hạt dẻ CQ Food 500g - 

hũ nhựa
Mỹ Hộp   260.000   1      260.000 

3
Bánh Socola Ý Witor's 

Ciokolotti latte 270g
Ý Hộp   220.000   1      220.000 

4 H016

Hạt điều rang muối 

Phúc Thịnh vỏ lụa M2 

175g

VN Hộp    90.000   1       90.000 

5 S041
Socola Ferrero Rocher 

200g
Ý Hộp   210.000   1      210.000 

6 T052
Trà Cozy hương trái cây 

50g
VN Hộp    37.000   1       37.000 

  Thành tiền 1.656.000                                                 

Hộp Quà Tết 38

Hộp Quà Tết 37

  Thành tiền 1.749.000                                                 

  Thành tiền 1.699.000                                                 

Hộp Quà Tết 36



7 R009 JW Black Label Scotland Chai   630.000   1      630.000 

8

Hộp Gỗ (hộp + phụ 

kiện + khay rượu 

+công+túi )

Kích thước: 

37x35x10c

m

Hộp   270.000   1      270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1
Trà Dihmah English 

Breakfast 50g
Sri Lanka Hộp    79.000   1       79.000 

2
Bánh quy Tresor Dore 

Hộp thiếc vuông 300g
China Hộp   127.000   1      127.000 

3 S041
Socola Ferrero Rocher 

200g
Ý Hộp   210.000   1      210.000 

4
Nho Danson Lion 200g 

hộp nhựa
Mỹ Hộp    51.000   1       51.000 

5

Rượu vang đỏ Aromo 

Barrel Selection - 

Cabernet Sauvignon

Chile Chai    1.281.000   1   1.281.000 

6

Hộp quà xanh (Hộp + 

túi + khay rượu + phụ 

kiện + công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 B121
Bánh Xốp Rossini hộp 

thiếc 250g
Đức Hộp   137.000   1      137.000 

2 T022 Trà Akbar hoa quả 40g Sri Lanka Hộp    33.000   1       33.000 

3 C004
Cà phê hòa tan Davidoff 

Rich Aroma 100g
Đức Hũ   199.000   1      199.000 

4 S041
Socola Ferrero Rocher 

200g
Ý Hộp   210.000   1      210.000 

5 T56
Trà Oolong Hộp Thiếc 

CQ Tea 100g
VN Hộp    78.000   1       78.000 

6
Vang R8 Limited Edition  

750ml
Ý Chai    1.189.000   1   1.189.000 

7

Hộp quà đỏ (Hộp + túi 

+ khay rượu + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   110.000   1      110.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1

Bánh xốp Loacker 

Classic Minis Mix 240g 

hộp giấy

Ý  Hộp   169.000   1      169.000 

2
Socola Sweet & Sour 

Plum 250g
Balan  Hộp   247.000   1      247.000 

3

Trà Organic Enlish 

Breafast hiệu English 

tea shop 40g

Anh  Hộp   129.000   1      129.000 

4

Bánh quế cao cấp 

hương Vani Roysl Dansk 

kon thiếc 100

Indonesia  Lon    52.000   1       52.000 

5 S041
Socola Ferrero Rocher 

200g
Ý  Hộp   210.000   1      210.000 

6 V060 Vang Pirovano Primitivo Ý  Chai   990.000   1      990.000 

  Thành tiền 1.858.000                                                 

  Thành tiền 1.799.000                                                 

Hộp Quà Tết 39

1.956.000                                                 

Hộp Quà Tết 41

Hộp Quà Tết 40

  Thành tiền



7

Hộp Gỗ (Hộp + túi + 

khay rượu + phụ kiện + 

công)

Kích thước: 

37x35x10c

m

 Hộp   270.000   1      270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 V032
Vang Torri D'oro - Doc 

Primitivo
Ý Chai    1.073.000   1   1.073.000 

2 B107
Bánh Quy Copenhagen 

454g
Đan Mạch Hộp   170.000   1      170.000 

3 C002
Cà phê hòa tan Tchibo 

Gold 100g
Đức Hũ   150.000   1      150.000 

4 T013

Trà olong lon thiếc 

200g hút chân không 

lon cao

Cầu Đất Hộp   177.000   1      177.000 

5 H002

Thịt hộp nguyên vị 

Original Luncheon Loaf 

340g

USA Hộp    78.000   1       78.000 

6 K011
Kẹo thảo mộc Ricola 

100g
Thụy Sỹ Hộp    82.000   1       82.000 

7

Hộp quà Da cao cấp

 ( hộp + phụ 

kiện+công+túi )

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   400.000   1      400.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp    57.000   1       57.000 

2 B019
Bánh quy bơ kem dâu 

Walkers 150g
Scotland Hộp   115.000   1      115.000 

3 Trà Loyd 40g Ba Lan Hộp    51.000   1       51.000 

4 H080
Hạt dẻ CQ Food 200g - 

hũ thủy tinh
Mỹ Hộp   115.000   1      115.000 

5
Socola Sweet & Sour 

Plum 250g
Balan Hộp   247.000   1      247.000 

6 Nescafe Red cup 30g VN Hộp    25.000   1       25.000 

7 R002 Chivas 18 Scotland Chai    1.300.000   1   1.300.000 

8

Hộp quà Da cao cấp

 ( hộp + phụ 

kiện+công+túi )

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   400.000   1      400.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 Nho khô Ligo 250g Mỹ Hộp   115.000   1      115.000 

2 K028
Kẹo Rellenos Frutales 

300g hũ nhựa nơ
Mexico Hũ    91.000   1       91.000 

3

Trà Organic Enlish 

Breafast hiệu English 

tea shop 40g

Anh Hộp   129.000   1      129.000 

4 B013
Bánh quy bơ Danisa 

200g
Đan Mạch Hộp    60.000   1       60.000 

5 H075
Mứt quả dâu hiệu 

Bonne Maman 225g
Pháp Hũ    96.000   1       96.000 

  Thành tiền 2.130.000                                                 

Hộp Quà Tết 42

Hộp Quà Tết 43

  Thành tiền 2.310.000                                                 

Hộp Quà Tết 44

  Thành tiền 2.067.000                                                 



6 S041
Socola Ferrero Rocher 

200g
Ý Hộp   210.000   1      210.000 

7 C053
NCF Gold Blend cao cấp 

100g
Thái Lan Hũ   147.000   1      147.000 

8
Vang R8 Limited Edition  

750ml
Ý Chai    1.189.000   1   1.189.000 

9

Hộp quà Da cao cấp

(Hộp + túi + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   400.000   1      400.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 R002 Chivas 18 Scotland Chai    1.300.000   1   1.300.000 

2 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp    57.000   1       57.000 

3 H030
Hạnh nhân muối Blue 

Diamond 130g
USA Lon    96.000   1       96.000 

4 S041
Socola Ferrero Rocher 

200g
Ý Hộp   210.000   1      210.000 

5 K050
Kẹo Rellenos Frutales 

hộp giấy lục giác 90g
Argentina Hộp    26.000   1       26.000 

6

Hạt điều rang muối vỏ 

lụa CQ Food 300g - hũ 

nhựa

VN Hũ   115.000   1      115.000 

7
Bánh Lambertz mặt trời 

đen 1000g
Đức Hộp   450.000   1      450.000 

8

Hộp Gỗ (Hộp + túi + 

khay rượu + phụ kiện + 

công)

Kích thước: 

37x35x10c

m

Hộp   270.000   1      270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức  Hộp    57.000   1       57.000 

2 H085

Hạt điều rang muối vỏ 

lụa CQ Food 200g - hũ 

thủy tinh

VN  Hũ    89.000   1       89.000 

3 Trà Loyd 40g Ba Lan  Hộp    51.000   1       51.000 

4
Bánh Lambertz mặt trời 

đen 1000g
Đức  Hộp   450.000   1      450.000 

5
Vang đỏ M 

Montepuciano 750ml
Ý  Chai    2.150.000   1   2.150.000 

6

Hộp quà Da cao cấp

(Hộp + túi + phụ kiện 

+ công)

Kích thước: 

36x30x11c

m

 Hộp   400.000   1      400.000 

  Thành tiền 2.437.000                                                 

  Thành tiền 3.197.000                                                 

Hộp Quà Tết 46

Hộp Quà Tết 45

  Thành tiền 2.524.000                                                 



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
ĐƠN 

GIÁ
SL

THÀNH 

TIỀN

1 Rượu Blue label 750ml Scotland Chai    3.500.000   1   3.500.000 

2 T013

Trà olong Cầu Đất lon 

thiếc 200g hút chân 

không lon cao

VN Hộp   177.000   1      177.000 

3 C004
Cà phê hòa tan Davidoff 

Rich Aroma 100g
Đức Hũ   199.000   1      199.000 

4 H077
Hộp Quà Pate Royal 

Duck vị Armagnac 180g
Pháp Hộp   120.000   1      120.000 

5 H030
Hạnh nhân muối Blue 

Diamond 130g
USA Lon    96.000   1       96.000 

6
Socola Toffees hộp 

thiếc 300g
Anh Hộp   169.000   1      169.000 

7

Hộp quà Da cao cấp

 ( hộp + phụ 

kiện+công+túi )

Kích thước: 

36x30x11c

m

Hộp   400.000   1      400.000 

*  Mọi sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, có xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng.

*  Giá cả cạnh tranh, chiết khấu cao, mẫu mã đa dạng.

*  Các giỏ quà tết được đóng gói chắc chắn và trang trí bắt mắt, sang trọng.

*  Đảm bảo cung cấp sản phẩm với số lượng lớn.

*  Giao hàng tận nơi và đúng thời gian quy định.

*  Xuất hóa đơn VAT cho công ty.

* Với đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, chu đáo. Chúng tôi tin chắc sẽ làm hài lòng quý khách về cung cách phục vụ 

cũng như chất lượng sản phẩm.

*Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hàng đặt hàng ngay từ bây giờ để được giá tốt nhất,

 mức chiết khấu hấp dẫn và thời gian đáp ứng đơn hàng nhanh nhất.

Hotline: 0933 13 8885 -0906 986 885 Tel/Fax:  028.38374987 

Email: kinhdoanh@congquynh.vn                  

Website: quatet.congquynh.vn                       

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVA

Địa chỉ: 20 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Hộp Quà Tết 47

  Thành tiền 4.661.000                                                 


